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Số 
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Tổng cộng CMND STK NGÂN HÀNG CHI NHÁNH

1 1760056 Nguyễn Đình Hậu 8.87 Khá Khá 850,000 5 4,250,000 206xxx986 6380xxxx00336 Agribank Bình Thạnh

2 1760190 Phạm Quang Thiện 8.7 Khá Khá 850,000 5 4,250,000 025xxx115 6380xxxx20080 Agribank Bình Thạnh

3 1760280 Phạm Nguyễn Mỹ Diễm 8.7 Xuất sắc Giỏi 940,000 5 4,700,000 192xxx629 6380xxxx25212 Agribank Bình Thạnh

4 1760334 Trần Quốc Khánh 8.41 Tốt Giỏi 940,000 5 4,700,000 312xxx758 6380xxxx24340 Agribank Bình Thạnh

5 1760407 Hồ Văn Sơn 8.72 Khá Khá 850,000 5 4,250,000 272xxx097 0071xxxx91957 Vietcombank Hàm Nghi

6 18600015 Phạm Minh Toàn 8.2 Khá Khá 850,000 5 4,250,000 079xxx004902 6380xxxx92203 Agribank Bình Thạnh

7 18600016 Quách Hải Trung 8.08 Khá Khá 850,000 5 4,250,000 025xxx800 6380xxxx69883 Agribank Bình Thạnh

8 18600053 Vũ Xuân Đức 7.94 Khá Khá 850,000 5 4,250,000 079xxx005123 6380xxxx80306 Agribank Bình Thạnh

9 18600152 Hà Nhựt Linh 8.7 Khá Khá 850,000 5 4,250,000 342xxx736 6380xxxx81157 Agribank Bình Thạnh

10 18600166 Nguyễn Thị Trúc Mai 7.84 Tốt Khá 850,000 5 4,250,000 231xxx216 5002xxxx31543 Agribank An Khê 

11 18600209 Dương Trọng Phúc 8.04 Khá Khá 850,000 5 4,250,000 285xxx686 5608xxxx74202 Agribank Đức Liễu

12 18600266 Võ Văn Minh Thông 7.8 Khá Khá 850,000 5 4,250,000 342xxx557 6380xxxx82592 Agribank Bình Thạnh

13 18600362 Nguyễn Hiếu Nghĩa 8.1 Khá Khá 850,000 5 4,250,000 312xxx151 1017xxxx21 Vietcombank Hồ Chí Minh
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